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6-12 th 4 4 0 4 3 3 1 3

13-18 th 7 7 3 7 10 10 4 10

19-24 th 17 17 11 17 21 21 11 19 2

25-36 th 55 55 25 53 2 1 52 52 27 50 2

TC Nhà 

trẻ 83 83 39 81 2 1 86 86 43 82 4

Mầm 149 149 59 142 7 147 147 57 143 4

Chồi 163 163 86 149 13 1 1 1 159 159 87 146 12 1 1 1

Lá 226 226 123 179 45 2 2 3 229 229 122 207 22 1

TC M. 

giáo 538 538 268 470 65 4 535 535 266 496 38 1 1 2

TỔNG 

CỘNG 621 621 307 551 67 3 3 5 621 621 309 578 42 1 1

TỈ LỆ 100% 100% 49.4% 88.7% 10.7% 0.48% 0.48% 0.80% 100% 100% 49.70% 3.07% 6.70% 0.16% 0.16%

Ghi chú: (1) = (2 )= (4) + (5) + (6)

(6 )= (7)+(8)+(9)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 18 tháng 09 năm 2020 Ngày 21 tháng 12 năm 2020 Ngày……..tháng …….. năm 2021

Tháng 09/2020 Tháng 12/2020 Tháng 04/2021
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Trong đó 
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